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TÓM TẮT  

Báo cáo trình bày việc thiết kế, tính toán và mô phỏng bộ lọc cộng hưởng dẫn sóng 

(Guided-Mode Resonances, GMR) vùng ánh sáng đỏ phẩm chất cao dựa trên sự 

giao thoa của các mode cộng hưởng lệch pha trong phiến tinh thể quang tử hai 

chiều (2D-PCS). Hệ số phẩm chất (Q) của bộ lọc GMR được tăng cường bằng cách 

khắc thêm vào giữa tâm mỗi ô đơn vị của cấu trúc mạng đơn một hố trụ tròn 

không khí bán kính r. Phương pháp sai phân hữu hạn miền thời gian được sử 

dụng để tính toán, mô phỏng phổ phản xạ cho bởi bộ lọc GMR. Phổ GMR được 

làm khớp với biểu thức đặc trưng của phổ cộng hưởng bất đối xứng để xác định 

chính xác các tham số của phổ: bước sóng cộng hưởng 0, hệ số phẩm chất Q và 

tham số bất đối xứng q. Các kết quả thu được cho thấy phổ phản xạ và đặc trưng 

quang học của bộ lọc GMR phụ thuộc vào bán kính r. Kết quả này có ý nghĩa rất 

quan trọng, là cơ sở để nghiên cứu các linh kiện “quang học không gian” hiệu suất 

cao. 

Từ khóa:  bộ lọc quang học, phương pháp FDTD, tinh thể quang tử. 
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ABSTRACT 

This report presents the designs, calculations and simulations of the high qua lity 

guided-mode resonance (GMR) filter in the red region based on the interference of 

the two in-plane waves oscillate towards the opposite directions with a phase 

difference in two-dimensional photonic crystal slabs (2D-PCS). The quality factor 

(Q-factor) of the GMR filter is enhanced by introducing in the center of each unit 

cell of a single lattice structure of a radial air cylinder r. In this work, the Finite-

Difference Time-Domain (FDTD) method was used to determine the reflection 

spectra and simulated optical characteristics of the GMR filter. The simulated 

spectra have asymmetric forms (Fano-like) and were fitted to the theoretical model 

to determine exactly the resonant characteristics such as resonant wavelength 0, 

Q-factor and asymmetric factor (q-factor). The results show that the reflectance 

spectrum and the optical characteristics of the GMR filter depend on the radius r. 

These results are very important, they are the basis for studying efficient “free-

space optic” devices. 

Keywords: optical filter, finite-difference time-domain method, photonic crystals. 
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